Mẫu số 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________
BẢN KHAI1
Để giải quyết chế độ.....2
________

1. Phần khai về người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng
Họ và tên:	Bí danh: 	
Ngày tháng năm sinh:	Nam/Nữ:	
CCCD/CMND số	Ngày cấp	Nơi cấp	
Quê quán: 	
Quá trình tham gia hoạt động kháng chiến3:	
Thành tích giúp đỡ cách mạng4:	
Được tặng5:	
2. Phần khai đối với đại diện thân nhân hưởng trợ cấp 6
Họ và tên: 	
Ngày tháng năm sinh:	Nam/Nữ:	
CCCD/CMND số	Ngày cấp	Nơi cấp	
Quê quán: 	
Nơi thường trú:	
Số điện thoại:	.	
Mối quan hệ với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng:	
Người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng đã chết ngày ... tháng ... năm ...7./.

	.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của UBND cấp xã
Ông (bà) .............. hiện thường trú tại ..........và	có chữ ký trên bản khai là đúng.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


	...., ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)


________
Ghi chú:
1 Áp dụng cho cả 2 trường hợp: người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công với cách mạng còn sống hoặc đã chết.
2 Ghi rõ người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công với cách mạng.
3 Phần khai dành cho người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Ghi rõ thời gian, đơn vị công tác, cấp bậc, chức vụ (nếu có).
4 Phần khai dành cho người có công giúp đỡ cách mạng. Ghi rõ thành tích giúp đỡ cách mạng.
5 Ghi rõ hình thức khen thưởng được tặng, số quyết định, ngày cấp.
6 Nếu người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công giúp đỡ cách mạng lập bản khai thi không khai mục này.
7Nếu người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế/người có công với cách mạng còn sống thì không khai mục này.
[bookmark: _GoBack]

M


?


u s


?


 


11


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 


NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 


do 


-


 


H


?


nh phúc 


 


______________________


 


B


?


N KHAI


1


 


Đ


?


 gi


?


i quy


?


t ch


?


 đ


?


.....


2


 


________


 


 


1. Ph


?


n khai v


?


 ngư


?


i ho


?


t đ


?


ng kháng chi


?


n, b


?


o v


?


 T


?


 qu


?


c, làm ngh


i


a v


?


 


qu


?


c t


?


/ngư


?


i có công giúp đ


?


 cách m


?


ng


 


H


?


 và tên:


 


................................


...................


 


Bí danh: 


 


................................


................


 


 


Ngày tháng năm sinh:


 


................................


.............


 


Nam/N


?


:


................................


...


 


 


CCCD/CMND 


s


?


 


...........


 


Ngày c


?


p


 


...................


 


Nơi c


?


p


 


................................


..........


 


 


Quê quán: 


 


................................


................................


................................


...................


 


 


Quá trình tham gia ho


?


t đ


?


ng kháng chi


?


n


3


:


................................


...........................


 


 


Thành tích giúp đ


?


 cách m


?


ng


4


:


................................


................................


................


 


 


Đư


?


c t


?


ng


5


:


 


................................


................................


................................


..................


 


 


2. Ph


?


n khai đ


?


i v


?


i đ


?


i di


?


n thân nhân hư


?


ng tr


?


 c


?


p 


6


 


H


?


 và tên: 


 


................................


................................


................................


...................


 


 


Ngày tháng năm sinh:


 


................................


.............


 


Nam/N


?


:


................................


...


 


 


CCCD/CMND 


s


?


 


...............


 


Ngà


y c


?


p


 


....................


 


Nơi c


?


p


 


................................


.....


 


 


Quê quán: 


 


................................


................................


................................


...................


 


 


Nơi thư


?


ng trú:


 


................................


................................


................................


...........


 


 


S


?


 đi


?


n tho


?


i:


 


................................


......................


 


.


 


................................


......................


 


 


M


?


i quan h


?


 v


?


i ngư


?


i ho


?


t đ


?


ng kháng chi


?


n, b


?


o v


?


 T


?


 qu


?


c, làm ngh


i


a v


?


 


qu


?


c t


?


/ngư


?


i có công giúp đ


?


 cách m


?


ng:


 


................................


................................


.........


 


 


Ngư


?


i ho


?


t đ


?


ng kháng chi


?


n, b


?


o v


?


 T


?


 qu


?


c, làm ngh


i


a v


?


 qu


?


c t


?


/ngư


?


i có 


côn


g giúp đ


?


 cách m


?


ng đ


ã ch


?


t ngày ... tháng ... năm ...


7


./.


 


 


.... ngày... tháng... năm...


 


Xác nh


?


n c


?


a UBND c


?


p xă


 


Ông (bà) .............. hi


?


n thư


?


ng trú t


?


i 


..........và


 


có ch


?


 ký trên b


?


n khai là 


đúng.


 


QUY


?


N H


?


N, CH


?


C V


?


 C


?


A NGƯ


?


I 


KÝ


 


(Ch


?


 ký, d


?


u)


 


...., ngày... tháng... năm...


 


Ngư


?


i khai


 


(Ký, ghi rõ h


?


 và tên)


 




M ? u s ?   11   C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?   NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?   do  -   H ? nh phúc    ______________________   B ? N KHAI 1   Đ ?  gi ? i quy ? t ch ?  đ ? ..... 2   ________     1. Ph ? n khai v ?  ngư ? i ho ? t đ ? ng kháng chi ? n, b ? o v ?  T ?  qu ? c, làm ngh i a v ?   qu ? c t ? /ngư ? i có công giúp đ ?  cách m ? ng   H ?  và tên:   ................................ ...................   Bí danh:    ................................ ................     Ngày tháng năm sinh:   ................................ .............   Nam/N ? : ................................ ...     CCCD/CMND  s ?   ...........   Ngày c ? p   ...................   Nơi c ? p   ................................ ..........     Quê quán:    ................................ ................................ ................................ ...................     Quá trình tham gia ho ? t đ ? ng kháng chi ? n 3 : ................................ ...........................     Thành tích giúp đ ?  cách m ? ng 4 : ................................ ................................ ................     Đư ? c t ? ng 5 :   ................................ ................................ ................................ ..................     2. Ph ? n khai đ ? i v ? i đ ? i di ? n thân nhân hư ? ng tr ?  c ? p  6   H ?  và tên:    ................................ ................................ ................................ ...................     Ngày tháng năm sinh:   ................................ .............   Nam/N ? : ................................ ...     CCCD/CMND  s ?   ...............   Ngà y c ? p   ....................   Nơi c ? p   ................................ .....     Quê quán:    ................................ ................................ ................................ ...................     Nơi thư ? ng trú:   ................................ ................................ ................................ ...........     S ?  đi ? n tho ? i:   ................................ ......................   .   ................................ ......................     M ? i quan h ?  v ? i ngư ? i ho ? t đ ? ng kháng chi ? n, b ? o v ?  T ?  qu ? c, làm ngh i a v ?   qu ? c t ? /ngư ? i có công giúp đ ?  cách m ? ng:   ................................ ................................ .........     Ngư ? i ho ? t đ ? ng kháng chi ? n, b ? o v ?  T ?  qu ? c, làm ngh i a v ?  qu ? c t ? /ngư ? i có  côn g giúp đ ?  cách m ? ng đ ã ch ? t ngày ... tháng ... năm ... 7 ./.    

.... ngày... tháng... năm...   Xác nh ? n c ? a UBND c ? p xã   Ông (bà) .............. hi ? n thư ? ng trú t ? i  ..........và   có ch ?  ký trên b ? n khai là  đúng.   QUY ? N H ? N, CH ? C V ?  C ? A NGƯ ? I  KÝ   (Ch ?  ký, d ? u)  ...., ngày... tháng... năm...   Ngư ? i khai   (Ký, ghi rõ h ?  và tên)  

